
B ộ  T À !  C H Ỉ N I I  CỌNC; H O A  XA HỤI C H U  N G H ĨA  V I Ệ T  NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 114/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 thảng ¡2 năm 2020

TH Ô N G  T ư
Sửa ilổi, bổ sung m ột sổ diều của T hông tư  sổ  12/2018/TT-BT C  

ngày 31 thúnj» 01 năm 2018 của Bộ trường Bộ Tài chinh hưóìig dản 
một số nội (lung về giám  sát tài chinh, đánh giá hiệu quả dầu tir vốn nhủ 

mrửc tại tồ chức tín dụng do Nhà nước nắm giử  100%  vổn diều lệ và 
tổ chức tín (lụng do Nhà nước nắm giữ  trên 50%  vốn diều lệ

Cản cứ Luật các to chức tin dụng ngày /6  tháng 6 năm 2010;

Cân cử  Luật sửa doi, bồ sung một số  điều cùa Luật cảc lo chức tin (lụng 
ngày 20 thúng ì ỉ năm 20 ỉ  7,

Cân cử Luật quán lý, sù  dụng vón nhà nước đâu tư  vào sán xuỏt, kinh 
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 thủng II  năm 2014;

Cùn cử  Nghị định sổ  87/2015/ND-CP ngày 06 tháng ¡0 năm 2015 của 
Chinh phù về giám sát đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 
chỉnh, đánh gici hiệu quả hoạt động và câng khai thông tin tà i chinh cùa doanh 
nghiệp nhà ntrởc và doanh nghiệp cỏ von nhà nưócỉ

Cân cứ  Nghị định sổ  93/20¡7/NĐ-CP ngày 07 thảng 8  năm 2017 cùa 
Chính phủ về chể độ tài chính dồi với lố  chức tín dụng, chi nhánh ngán hàng 
nước ngoài và giám sát tài chinh, đảnh giô hiệu quà đầu tư  von nhà ntcởc tụi lố 
chức tin dụng do Nhừ nước nam g i ù 100% von điều lệ và tó chức tin dụng củ 
von nhà nước;

Cân cử  Nghị định sổ  87/20Ì7/NĐ-CP ngày 26 thủng 7 năm 2 0 / 7  của 
Chinh phù quy định chúc năng, nhiệm ẹiiyÓH hạn và cơ  cáu tô chirc cùa Bộ 
Tài chinh;

Theo đề nghị cùa Vụ trưởng Vụ Tài chinh các ngân hàng vù tỏ chức lài
chỉnh;

Bộ trưởng Bộ Tài chinh ban hành Thũng tư  sứa đôi, bổ sung một so điểu 
của Thông tư sổ  12/2018/TT-BTC ngày 31 ¡hàng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tí)i chính htrởng dan một so nội dung về giảm sá t tài chinh, đảnh giã hiệu 
quà tĩcni tư  von nhả nưởc tại to chức tin dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vón 
điều lệ vù tổ chức tín dụng do Nlùi nước nam giữ  trên 50%  von điểu lệ.



Diều 1. Sưa dối. bò sung một số  điều của Thông lư số  12/2018/TT-BTC  
ngày 31 tháng 01 nảm 2018 của Bộ trướng Bộ Tài chỉnh hưứng dần một số nội 
dung về giám sát tài chinh, đánh giá lìiộu qua dầu tư von nhả nirớc tại tò chức tin 
dụng đo Nhà nước năm giữ 100% von dieu lệ và lổ  chức tin dụng do Nhả nước 
nam giữ trên 50% vỏn dieu lộ như sau:

1. Khoản 6 Điều 4 được sửa đồi, bổ sung như sau:

“6. Các tiêu chi quy định tại Điểu nảy dirực xác định vả tinh toán lừ so 
liộu trong các báo cáo tài chính năm riêng lẽ đà được kiểm toán, báo cáo thổng 
kẽ định kỳ ihco quy định pháp luật.

Khi tính các tiêu chỉ quỵ định tại khoản 1, khoản 2. khoan 4 , khoản 5 
Điều này, tô clìửc tin dụng dược loại trừ những ảnh hưởng của các yếu 10 theo 
quy định tại khoán 2 Dicu 30 Nghị định sổ  9 3 /2 0 17/ND-CP và các vãn bàn sửa 
đôi, hô sung (neu có)”.

2. Diêm b khoản 1 Dicu 5 được sửa đỏi như sau:

“b) Tiêu chi 2: Lợi nhuận sau thuế và tý suấl lợi nhuận sau thuế trên von 
chu sở  hừu.

- Đồi với những tổ chức tin dụng có lợi nhuận kế hoạcb và lợi nhuận thực
hiện:

+ Tỏ chức tin dụng xép loại A khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trôn von chũ 
sứ hừu thực hiện bằng hoặc cao hơn ke hoạch được giao;

+ Tỏ chức tin dụng xếp loại B khi tỷ suất lợi nhuận sau thuc tren von chú 
sở hừu thực hiện thắp hơn nhưng tồi thiều bàng 90% so  veri ke hoạch được giao;

+ Tổ chức tin dụng xếp loại c  khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chù 
sở  hừu dạt dưới 90% so với kê hoạch được giao.

- Dôi với những tỏ chức tin dụng cỏ lỗ kê hoạch: Nêu lỗ thực hiện thấp 
hơn lồ kế hoạch: x é p  loụi A; Neu lồ thực hiện bằng lồ ké hoạch: x ép  loại B: 
Neu lồ thực hiện cao hơn lỏ ke hoạch: x ốp  loại c .  Trường hợp do thực hiện tànỵ 
thêm nhiệm vụ được loụi trừ khi xác định chi tiêu lồ thực hiện so với lồ kể 
hoạch được giao”.

3. Đ iểm  d khoan I Điều 5 được sứa đổi như sau:

“d) Tiêu chi 4: Tinh hình chap hãnh pháp luật theo quy định tại khoán 4 
Điêu 4 Thông lư này.

d. I ) Tò chức tín dụng xêp loại A khi đáp ứng tât cả các điểu kiện sau:

d. I . I ) Trong năn) đánh gi«á không bị cơ quan dại diện chủ sờ liừii hoặc cơ  
quan tài chinh nhắc nhở bằng vãn bán hoặc bị nhắc nhở bằng vân ban không quá



hai lãn về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo xép loại tò chức tin dụniỉ, báo cáo 
lài chính và các báo cáo khác dê thực hiện giám sái tài chinh không đúng quy 
định, không đúng hạn đối với một loại báo cáo.

d.1.2) Trong năm đinh giá không bị cơ  quan có  thẳm quyền xử phạt vi 
phạm hành chinh; trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chinh thì phãi đảm bảo:

d. 1.2.1) Dổi với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tộ và ngân hàng:

- Không bị cơ  quan có thâm quyền xử phạt vi phạm hãnh chinh đoi với 
các hành vi lừa đao. gian lận. giã mạo; nặc danh, mạo danh; chuyển nhượng, cho 
thuc, cho mượn giấy phép; phá hoại, huỳ hoụi liền Việt Nam; hoạt động kinh 
doanh trái phcp: cung cấp thông tin không trung thực; lấy cắp thông tin; đánh 
cắp dừ liệu theo quy định của Chính phú về xử phạt vi phạm hành chinh trong 
lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Đổi vởi các hành vi vi phạm còn lại bị cơ quan cỏ thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính mà sổ  tiên phạt plìãi nộp từng lân bị xử  phạt đỏi với mỗi hành 
vi vi phạm lử mức trung binh trở xuống của khung phạt.

d. 1.2.2) Đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, hóa đơn:

- Không bị cơ  quan cỏ thẳm quyền xử phạt vi phạm hãnh chinh dổi với 
hãnh vi tron thuc trong lĩnh vực tlìuc và hóa đơn theo quy định cua Chinh phú.

- Dối với cốc hành vi vi phạm còn lại bị cơ  quan cỏ  thắm quyền xử phụt vi 
phạm hành chinh:

+ Vi phạm hành chính về hóa dơn. thu tục tỉiuế mà số tiền phạt phải nộp 
từng lần bị xử  phạt đối với mồi hành vi vi phạm từ mức trung bình trở xuống 
của khung phạt:

+ Vi phạm hành chính dôi với hành vi khui sai dần đến thiếu sô tiền thuế 
phải nộp hoặc tàng sổ tiền thuế dược miền. giam, hoàn mà sau khi phát hiện 
hoặc bị phát hiện đà thực hiện nộp dù sổ  tien thuế khai thiểu vào ngàn sách nhà 
nước trước thời đicm cơ  quan có thâm quyền ra quyết định xử phụt và hạch toán 
ké toán đay đũ theo quy định;

+ Vi phạm hành chính đối với hành vi không thục hiộn trách nhiệm trích 
chuyên tien từ tài khoán cùa người nộp thuế vảo tài khoản của neàn sách nhà nước 
Ihco ycu cầu cùa cơ  quan thuc mà sau khi phát hiện hoặc bị phát hiện đã thực hiện 
trích chuycn tiền từ tài khoăn cùa người nộp thuế vảo tải khoan của vào ngân sách 
nhã nước trước thời diỏin cơ quan có thâm quyền ra quyct địnlì xử phạt.

d. 1.2.3) Đối với hãnh vi vi phạm khác: Bị cơ  quan cỏ thâm quvcn xir phạt 
vi phạm hành chính mà sô tiền phạt phai nộp từng lân bị xử  phạt đỏi với mồi 
hành vi vi phạm từ mức trung binh trớ xuồng cùa khung phạt.
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d. 1.2.4) Số chi nhánh (bao gôm cả trụ sỡ  chính) bị xử  phạt không vượt 
lịuá 10% tổng sỏ chi nhánh của tỏ chức tin dụng.

d.2) Tồ chức tin dụng xếp loại c  khi vi phạm một trong các trường hợp
sau:

- Không nộp báo cảo giám sát. báo cáo xốp loại doanh nghiệp, báo cảo tài 
chính và các báo cáo khác đê thực hiện giám sát tài chính theo quy định hoặc 
nộp báo cáo không (lúng quy định, dũng tliừi hạn bị cơ  quan dựi diện chu sớ  
hừu. cơ  quan tài chính nhẳc nhỡ băng vản bàn trên ha lẩn trong năm đánh giá 
đối với một loại báo cáo.

- Bị các cơ quan có thẩm quyền xứ phạt vi phạm hành chỉnh bằng hinh 
thức pliụt tiền trong năm đánh giá đồi với các hành vi:

+ Các hành vi vi phạm tronu lĩnh vực tiền tộ vả ngân hàng gổm: lừa đáo. 
gian lận. giũ mạo; nặc danh, mạo danh; chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn giấy 
phép: phá hoại, huỷ hoại tiên Việt Nam; hoạt động trái phép; cung cẩp thông tin 
không trung thực; lầy cắp thỏng tin: đánh cắp cỉừ liệu theo quy lỉịnli của Chinh 
phủ về xử phạt vi phạm hành chỉnh trong lĩnh vực tiền tộ và ngân hàng;

+ Các hành vi tròn thuc theo qụy 4ịnh cùa Chinh plìú về  xử phạt vi phạm 
hãnh chinh về thuế, hóa đơn:

+ Các hànlì vi vi phạm khác mà sổ liền phụt phai nộp từng lần bị xử phạt 
ớ mức tối đa cùa khunu phạt;

+ Bị eưừng che thi hành quyết định xử phụt vi phạm hành chinh do không 
tự nguyện chấp hành.

- So chi nhảnh (bao gồm cá trụ sở chinh) bị xử phạt vượt quả 20% tống so 
chi nhánh cùa tổ chức tín dụng.

- Một lioặc một sổ thành viên là người quan lý tố chức tín dụng (Chu lịch 
và thành viên Hội đong thành viên. Chù tịch và thành viên Hội đổng quản trị, 
Tổng giám dốc. Phó Tồng giám dốc. Kố toán trướng) có  hành vi vi phạm pháp 
luật trone quá trinh thực thi nhiệm vụ của tổ chức tin (lụng dền mức bị truy cứu 
trách nhiộm hĩnh sự trong năm dánh giả.

d.3) Tổ chức tin dụng xếp loại B là các tổ chức tin dụng còn lại không 
dược xép loại A hoặc loại C".

4. Chi liêu so sảnh Uii cột (3) trong màu biểu quy định tụi Phụ lục I. Phụ 
lục 3 được sửa đổi thành % Thực hiện/KỂ hoạch.

5. Thay thế Phụ lục 2 dinh kèm Thông tư sổ I2/20I8/TT-BTC ngày 
31/01 /201 s  cua Bộ tnrưniĩ Bộ Tài chinh lurứng dần một sổ nội dung về giám sát 
tài chính, (lánh giá hiệu quả đầu tư von nhà nước tụi tỏ chức tin đụng do Nhà
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nước nắm giừ 100% vốn diều lệ vả lổ chức tín dụng do Nhà nước nẳm giữ trên
50% vốn diều lệ băng Phụ lục ban hành kèm theo Thông lư này.

Điều 2. Tổ chửc thực hiện
1. Thông tư nãy cỏ  hiệu lực thi hành kể từ ng£.yl5 tháng 02 nãm 2021.

2. Trong quá trình thực hiộn neu phát sinh vướng mấc, đè nghị phản ảnh
về Bộ Tài chinh dỏ xem xét, giải quyết./,

A'ai nhặn:
- Thủ tưổmg. CÛC Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Cóc Bụ. cơ quan ngang Bộ, cư quim thuộc Chỉnh phủ;
- IIDND. U BN D  các linh, TP trực thuộc Trang ưimg;
- Vân phòng Trong uong vả c ic  Ban của ũáng;
- Vủn phòng Tổng Bí thư;
- van phỏng Chủ tịch nuỏc;
- V in  phỏng Ọuổc hội;
- Văn phủng Chính phủ:
• Tòa án nhản dân toi cao;
- Viộn Kiềm sát nhàn dân tói cao;
- ủ y  bnn Giám sát tải chính Quổc gia;
-  Kicm loản nhả nuúc;
- Thanh tra Chỉnh phủ;
- cỏ n g  búo;
• Cục Kiểm tra vân bản (B ộ Tư pháp);
- Cổng Thông tín diện lử Chính phủ;
• Cổng Thông tin diện tử Bộ Tủi chinh;
- Cảc dơn vị thuộc Bộ Tủi chính;
- Lưu: VT. Vụ TCN H  (VSOb).*/Cr
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Phụ lục

(Ban hành kèm theo Thông tư số  114/2020/TT'B TC ngày 30 /ỉ 2/2020 

cùa Bộ trướng Bộ Tài chinh)

Đon vị háo cáo:..................

KẾ HOẠCH THU NHẬP, CHI PHÍ (Năm...)

Dơn vị tinh: triệu đồng, %

TT Cbl liêu

N lm  Irưức Năm ké hoạch

Kể
hoạch

Thực
hiện

% 
Thực 
hiện / 

KỈ 
hoạch

Ké
hoạch

% Ké 
lioạcli 
Itlm/

Kề
hoạch
nflm
Irưởc

% Ké 
hoạch 
nAm/ 
Thực 
hiỷn 
n ỉ 111 

(rưút
A B (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Thu nhập chi phí
1 Thu nhập

l.l Thu nhập ùt hoạt dộng cho vay
Thu uu cho vay
Thu vè cho lliuẻ tâi chinh
Thu lừ nghiíp vụ bảo Iflnh
Thu khàc vè HD lin dụng

1.2 Thu (ử dịch vụ thanh toún vả nyán quỹ
Thu la» úẻn gừĩ
Thu (ừ dich vụ thnnh toán
Thu lừ dịch vụ ngán quỹ

1.3 I hu từ các hoại động Múc
Thu Mi góp vốn mua CẢ phản
Thu (ừ tham gia thi trường tien tệ
Thu (ừ kinh đoanh ngoại hổi
Thu lừ nghiệp vụ dụi lý ủy thác
Thu từ cảc dịch vu khác
Các khoản thu khác
Trong (tổ Thu hỏi nợ ĩtRoợi bảng

2 Chi phi
2.1 Chi vè ho01 động huy (lộns vốn

Tri lai ti¿n gửi
Tri Ui ú¿n vay
Trả lai phát hành giáy tò cử giá
Chi phi khác

2.2 Chi dịch vụ TT và ngân quỹ
Chi vè dịch vụ thanh toán
Cước phí bưu diện mvng viỉn thổng
Chi vé ngán quỹ
Các khoản chi dịch vụ khAc

2.3 Chi vè hom động kh.ìc
Chi vè kinh doanh ngoại hổi
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d ll  VC thiim gu  lh| truiing lien tẻ
Chi hoại (lộng kinh (loanh khic

2.4 (In vẻ liu san
Tron y  itó K/uili hu» TSCD
Bão hiẽm lái xun

2.5 Chi chi» nhàn viên
Ị.inm ỵ UI />ltu cán

2.6 Clu IH>P ngủn *úch nlu nước
Chi nộp thuê, phi »ti các khoán lệ/thi

2.7 (.'III III)  quan lý cỏ n g  vụ

2.8 Chi dự phỏng và BHTG
c 'hi ihr phòng

2 .9 Chi klMKin chi phi khác
11 L f t n h u ậ n  I rư ú v  t h u i

111 l.ut n l iuụn  \JU Iliué

IV C ổ  lir c / l.ự i nhuận  côn lạ i nộp  N S N N

V CAR

VI T ý  «uál lợi n h u ậ n  MU Ih i ir  I ren  vón 
ch u  \ o  Itthi

VII T ỵ  huúl lợi n h u ậ n  vuu IhiH' « r in  tồng  
cai ta n


